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Câu 1.
Nêu các cách giúp em tự chăm sóc, rèn luyện thân thể ?
Trả lời :Tự chăm sóc, rèn luyện thân thể là biết :
+ Giữ gìn vệ sinh cá nhân, 
+Ăn uống điều độ đủ chất dinh dưỡng...(chú ý an toàn thực phẩm).
+ Hằng ngày tích cực luyện tập TDTT.
+Tích cực phòng bệnh, 
+ Khi mắc bệnh tích cực chữa chạy triệt để.
+Không hút thuốc lá và dùng các chất kích thích khác.
C©u 2:
Thế nào là siêng năng kiên trì?trái với siêng năng kiên trì?
Trả lời :+Siêng năng là thể hiện sự cần cù, miệt mài trong công việc, làm việc thường xuyên, đều đặn không tiếc công sức.
+ Kiên trì là quyết tâm thực hiện công việc đến cùng, không bỏ dở giữa chừng. mặc dù khó khăn gian khổ hoặc trở ngại.
Trái với siêng năng: lười biếng, không muốn làm việc hay lần nữa, trốn tránh công việc, ỷ lại vào người khác đùn đẩy cho người khác.
- Trái với kiên trì: là nản lòng, chán nản, làm được đến đâu hay đến đó, không quyết tâm thường không đạt mục đích gì cả.
Câu 3:
	Hãy cho biết các câu tục ngữ sau nói về đức tính gì?
	Tục ngữ
	Đức tính

	1. Có công mài sắt có ngày nên kim.     
	

	2. Kính trên nhường dưới.                   
	

	3. Uống nước nhớ nguồn .
	

	4. Ăn xem nồi ngồi trông hướng.        
	


Đức tính:
             1 : Siêng năng, kiên trì
             2 : Lễ độ
             3 : Biết ơn
                   4 : Lịch sự, tế nhị

Câu 4:Thế nào là lễ độ? Để là người có phẩm chất lễ độ, em cần phải ứng xử như thế nào với mọi người trong khi giao tiếp?
Trả lời :- Lễ độ là cách cư xử đứng mực của mỗi người trong khi giao tiếp với người khác.
 Khi giao tiếp với người khác em cần có thái độ, cử chỉ, lời nói,.. phù hợp với yêu cầu của tính lễ độ. 
Ví dụ như: lời nói nhẹ nhàng, thưa gửi đúng lúc, đúng đối tượng, biết cám ơn, biết xin lỗi, biết nhường bước trong những trường hợp cần thiết, có thái độ đúng mực, khiêm tốn ở những nơi công cộng
Câu 5: Tôn trọng kỉ luật là gì ?Vì sao cân phải tôn trọng kỉ luật?
Trả lời :
 -tôn trọng kỉ luật là biết tự giác chấp hành các quy định chung của gia đình, tập thể
 -Mọi người đều tôn trọng kỉ luật thì cuộc sống của gia đình, xã hội có nề nếp, kỉ cương, bảo vệ quyền lợi cho mọi người và lợi ích của bản thân
C©u 6:Vì sao con người cần phải yêu quý và sống hòa hợp với thiên nhiên ? Nêu một số biện pháp để bảo vệ thiên nhiên ?
Trả lời :.
* Thiên nhiên: Bao gồm không khí, bầu trời,sông, suối, rừng cây,đồi núi,động thực vật .     
* Con người cần phải yêu quý và bảo vệ thiên nhiên là vì :
- Thiên nhiên rất cân thiết cho cuôc sống của con người .
- Thiên nhiên nhiên cung cấp cho con nguươì phương, tiện điều kiên để sinh sống. 
- Nếu thiên nhiên bị tàn phá thì cuộc sống con người sẽ bị đe doạ (xảy ra lũ lụt,hạn hán…) 
* Một số biện pháp cần làm:
- Trồng và chăm sóc cây xanh
- Khai thác rừng có kế hoạch, kết hợp giữa khai thác với trồng rừng.
- Bảo vệ các loài động vật, không đánh bắt thủy sản bằng phương pháp hủy diệt (nổ mìn, xung điện)
Câu 7: 	Cho biết hành vi nào sau đây thể hiện sự lịch sự, tế nhị ?
A. Nói chuyện làm ồn nơi công cộng.
B. Đi nhẹ nói khẽ khi vào thăm người bệnh.
C. Ngắt lời người khác đang nói.
D. Nói chuyện trong giờ học.
Câu 8 : Thế nào là tích cực ? thế nào là tự giác ? Nêu lợi ích của việc tích cực tự giác trong hoạt động tập thể ?
Trả lời : Tích cực là luôn luôn cố gắng, vượt khó,kiên trì học tập,làm việc và rèn luyện
Tự giác là chủ động làm việc, học tập,không cần ai nhắc nhở giám sát.
* Lợi ích :
 - Mở rộng hiểu biết về mọi mặt
- Rèn luyện những kỹ năng cần thiết
- Góp phần xây dựng quan hệ tập thể,tình cảm thân ái.
- Được mọi người yêu quý.
Câu 9:Hãy điền những cụm từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu sau sao cho đúng với nội dung bài đã học:
	“Tích cực, tự giác tham gia các hoạt động tập thể và  hoạt động xã hội sẽ mở rộng sự (1) ……………….về mọi mặt, rèn luyện được những  (2) …………….……
cần thiết của bản thân sẽ được (3) ………………………. Yêu quý, (4)…….………..
	- Cụm từ cần điền:

	(1) hiểu biết.

	(2) kĩ năng.

	(3) mọi người.

	(4) giúp đỡ.



Câu 10: 
	Em học tập vì?
a/ Bản thân em.						c/ Bản thân, gia đình và xã hội.
b/ Mọi người.						d/ Cho bằng bạn bằng bè.

Câu11. Cho tình huống sau.
Tuấn rủ Phương đi xem bóng đá để cổ vũ cho đội của trường. Phương từ chối không muốn đi vì muốn ngủ. Tuấn phải đi rủ các bạn khác.a
Em có nhận xét gì về việc làm của Tuấn và sự từ chối của Phương?
b.Theo em, là học sinh chúng ta phải  có ý thức như thế nào trong việc tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức?
Trả lời : a. Tuấn là người tích cực, tự giác tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức, còn Phương là người không tích cực, tự giác trong các hoạt động do nhà trường tổ chức.
 b. Là học sinh phải có ý thức tự giác tham gia các hoạt động do lớp, trường và địa phương tổ chức. Vì tham gia các hoạt động đó giúp bản thân rèn được những kỹ năng sống cần thiết cho bản thân, mở rộng được sự hiểu biết về mọi mặt... 
Câu12: Tình huống: Một lần đến nhà Hải chơi, Hạnh thấy nước chảy tràn bể liền nhắc bạn khóa vòi nước nhưng Hải bảo: “Nước rẻ lắm, chẳng đáng bao nhiêu, kệ cho nó chảy, tớ đang xem phim hay tuyệt”.
	Câu hỏi:Em có đồng tình với suy nghĩ và việc làm của Hải không? Vì sao?
Trả lời :: Không đồng tình với suy nghĩ và việc làm của Hải, vì Hải đã để nước chảy tràn lan, gây lãng phí không cần thiết. Hải đã không có đức tính tiết kiệm
Dù giá nước có rẻ cũng không nên sử dụng một cách tùy tiện, vì Nhà nước đang yêu cầu nhân dân tiết kiệm nước, bảo vệ nguồn tài nguyên nước.

Câu 13: 
Cho tình huống sau:	
Sắp đến ngày  thi  đấu bóng đá giữa các lớp. Một số bạn trong đội bóng của lớp rủ Quân bỏ học để luyện tập chuẩn bị thi đấu.
Hỏi.
1. Theo em, Quân có thể có những cách ứng xử nào ?( Nêu ít nhất 3 cách)
2. Nếu là quân, em sẽ chọn cách nào ? Vì sao?
	Hs giải quyết tình huống:
* Quân sẽ có cách ứng xử sau:
- Quân sẽ nghe lời bạn bè bỏ học đi tập đá bóng
- Quân sẽ không bỏ học để  đi đá bóng.
- Quân sẽ không tham gia thi đấu bóng đá nữa để thời gian học tập.
- Quân sẽ từ chối không bỏ học để đi tập đá bóng và khuyên các bạn không nên làm như vậy. Hẹn các bạn tập luyện tích cực sau giờ tan học hoặc những buổi  được nghỉ học.


	*Nếu là quân em sẽ chọn cách ứng xử: Từ chối không bỏ học để đi tập đá bóng và khuyên các bạn không nên làm như vậy. Hẹn các bạn tập luyện tích cực sau giờ tan học hoặc những buổi  được nghỉ học. 




